
C287i
Màu      28 PPM
Đen 28 PPM

Máy photocopy đa chức năng màu khổ A3 

C227i
Màu      22 PPM
Đen 22 PPM

bizhub 
i-SERIES 
RETHINK IT

NHÀ PHÂN PHỐI UỶ QUYỀN KONICA MINOLTA VIỆT NAM 



CÁC TÙY CHỌN

CÁC CHỨNG NĂNG HOÀN THIỆN

CÁC TIỆN ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

SỰ BỀN VỮNG
Bảo vệ môi trường bằng
cách giảm thiểu �êu thụ

nhiên liệu và chi phí

VẬN HÀNH TRỰC QUAN
Vận hành bizhub như một chiếc
điện thoại thông minh hoặc máy

�nh bảng với giao diện người
dùng có thể hoàn toàn tùy chỉnh

CÁC ỨNG DỤNG SINH THÁI 
Cải thiện hiệu quả nhờ vào

danh mục ứng dụng mở rộng
của Konica Minolta

 

BẢO MẬT
Tích hợp mạng an toàn, mã

hóa dữ liệu, ghi đè lên ổ cứng
và xác thực người dùng

nâng cao

 
 

 

KẾT NỐI DI ĐỘNG
In mọi lúc mọi nơi với công
nghệ di động sáng tạo của

Konica Minolta

 
NĂNG SUẤT

Đáng �n cậy, scan và in tốc độ
cao, kết hợp với chức năng 

thành phẩm mạnh mẽ

Dập ghim
ở góc

Dập ghim
hai điểm

Đục
hai lỗ

Đục
bốn lỗ

Hai mặt Kết hợp Gập đôi Chèn bìa Gập ba In
biểu ngữ

Dập ghim góc
(thủ công)

Tạo sách

PDF nâng cao1 
LK-102v3

Hướng dẫn bằng giọng nói1     
LK-104v3
Nhận diện văn bản OCR1  
LK-105v4

Phông mã vạch1   
LK-106

Phông chữ Unicode1   
LK-107

Bộ chuyển đổi văn bản1
LK-110v2

Phông OCR A và B1   
LK-108

ThinPrint® client  
LK-111

In kéo không máy chủ  
LK-114

Kích hoạt TPM
(Trusted Pla�orm Module)  
LK-115v2

ĐẶC TÍNH CẢI TIẾN1

Chống virus    
LK-116

Kích hoạt IP Fax 2   
LK-117

Khay giấy
PC-118 , 500x1 

Khay giấy
PC-218 , 500x2 

Khay giấy
PC-418 , 2500x1 

Chân kê  
DK-518

GIẤY ĐẦU VÀO4

1

2

3

4

5

GIẤY ĐẦU RA

Bộ lắp đặt  
MK-602

Bộ lắp đặt  
MK-603 

Bộ hoàn thiện lắp trong  
FS-533

Bộ đục lỗ 
PK-519

Bộ hoàn thiện  
FS-539

Bộ dẫn giấy  
RU-514

Bộ hoàn thiện tạo sách  
FS-539SD

Bộ dẫn giấy  
RU-514

Bộ đục lỗ  
PK-524

5

Bộ lắp đặt  
MK-603 

Bộ tách tác vụ  
JS-506

Bộ nạp vào đảo mặt
bản gốc tự động
DF-633

Nắp đậy bản gốc  
OC-513

MỤC KHÁC3

Bàn để tài liệu  
WT-515

Bàn phím số  
KP-101

Ổ cứng SSD mở rộng  
EM-907

Kết nối không dây  
UK-221

KẾT NỐI2

Bộ phận Fax 1   
FK-513 

Chứng thực sinh học
AU-102

Chứng thực bằng thẻ  
AU-201S 

Bộ lắp đặt   
MK-735

Giao diện kết nối USB   
EK-608

Giao diện USB và bluetooth 
EK-609

1  Cần có EM-907 
2  Cần có EM-907 và FK-513

Bộ làm sạch không khí
CU-101

Bộ lắp đặt 
MK-748

1.2m1.2m

HOẶC

HOẶCHOẶC

HOẶC
HOẶC

HOẶC

HOẶC

GHI CHÚ
Tùy chọn bắt buộc
Tùy chọn
Tùy chọn này chỉ
có thể được cài đặt
với những tùy chọn
tương ứng bên trên

Chia bộ

HOẶC

HOẶC

/



MÔ TẢ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG
Bàn điều khiển 7” / 800 x 480

Bộ nhớ hệ thống 6 GB

Bộ nhớ (Chuẩn/Tùy chọn) 8 GB microSD / 256 GB SSD

Giao diện 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;  

Wi-Fi 802.11 b/g/n (Tùy chọn)

Giao thức mạng TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;  

HTTP(S); Bonjour

Bộ nạp bản gốc tự động
(Tùy chọn)

 

DF-633  RADF

Lên tới 130 bản gốc. A5-A3; 35-128 gsm

Chuẩn: 1.100 tờ; Tối đa: 3.600 tờDung lượng khay giấy

Khay 1: 500 tờ; A5-A3; khổ tùy chọn; 60-256 gsm
Khay 2: 500 tờ; A6-A3; khổ tùy chọn; 60-256 gsm

100 tờ; A6-A3; khổ tùy chọn; biểu ngữ; 60-256 gsm

PC-118: 1x500 tờ; A5-A3; 60-256 gsm
PC-218: 2x500 tờ; A5-A3; 60-256 gsm
PC-418: 1x2.500 tờ; A4; 60-256 gsm

Khay giấy (Chuẩn)

Khay giấy (Tùy chọn)  

Khay tay

Bộ đảo mặt bản in tự động

Dung lượng đầu ra Tối đa 250 tờ
Các chế độ hoàn thiện

Tiêu thụ điện 220–240 V / 50/60 Hz; Dưới 1.58 kW

Kích thước (R x S x C) 571 x 661.5 x 786mm (Không có các bộ phận tùy chọn)

Trọng lượng Khoảng 70 kg (Không có các bộ phận tùy chọn)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT IN
Độ phân giải in 1 800 (equivalent) x 600 dpi

Tốc độ in A4 C287i: Lên tới 28/28 trang/phút
C227i: Lên tới 22/22 trang/phút 

PDL PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Windows 7 (32/64); 8/8.1 (32/64); 10 (32/64);  

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;  

Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  

Windows Server 2016; Windows Server 2019;  

Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix

Phông chữ máy in 80 PCL La n; 137 PostScript 3 Emula on La n

In di động  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÍNH NĂNG CẢI TIẾN
LK-102v3 PDF enhancements1 PDF/A (1b); PDF mã hóa; Chữ ký điện tử

LK-104v3 Voice guidance1 Hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói

LK-105v4 OCR text r

LK-106 Barcode fonts1 Hỗ trợ in mã vạch

LK-107 Unicode fonts1 Hỗ trợ in Unicode

LK-108 OCR A and B fonts1 Hỗ trợ in phông OCR A và B 

LK-110v2 Document converter pack1 Tạo các định dạng DOCX; XLSX và PDF/A cho chức năng quét

LK-111 ThinPrint® Client Nén dữ liệu in để giảm chiếm dụng mạng

LK-114 Ser Giải pháp in an toàn và lấy bản in ở máy khác trong 

mạng mà không yêu cầu ứng dụng máy chủ

LK-115v2 Để bảo vệ mã hóa và giải mã dữ liệu  

TPM để bảo vệ dữ liệu mã hóa và giải mã dữ liệu

LK-116 Chống virus Bitdefender® sẽ quét theo thời gian thực  

cho toàn bộ dữ liệu vào và ra

LK-117 T.38 IP fax Fax qua mạng IP (T.38), yêu cầu bộ phận fax

KẾT NỐI
FK-513 Fax board1 Fax Super G3, chức năng fax kỹ thuật số

UK-221 Wireless LAN Mạng LAN không dây và điểm truy cập LAN không dây

EK-608 USB I/F kit Kết nối bàn phím USB

EK-609 USB I/F kit Kết nối bàn phím USB; Bluetooth

AU-102 Biometric authentication Máy quét  mạch ngón tay để đăng nhập

AU-201S ID card reader Đọc thẻ ID để đăng nhập vào máy (Thẻ ID đa dạng)

MK-735 Mount kit Bộ cài đặt cho đầu đọc thẻ ID

CÁC MỤC KHÁC
DF-633 Document feeder Nạp và đảo mặt bản gốc, dung lượng 130 tờ 

OC-513 Original cover Nắp đậy bản gốc (Dùng khi không lắp DF)

WT-515 Working table Vị trí thiết bị xác thực đăng nhập

KP-101 10-Key pad Bàn phím số thay thế phím số trên màn hình cảm ứng

EM-907 Expansion SSD Ổ cứng SSD 256GB

CU-101 Air cleaning unit Cải thiện chất lượng không khí bằng cách giảm khí thải

MK-748 Mount Kit  Bộ lắp đặt cho CU-101

Khay giấy 1 khay x 500 tờ, A5-A3, 60-256 gsm

Khay giấy 2 khay x 500 tờ, A5-A3, 60-256 gsm

Khay giấy 2.500 tờ, A4, 60-256 gsm

GIẤY ĐẦU VÀO
PC-118 Paper feed cabinet 

PC-218 Paper feed cabinet 

PC-418 Paper feed cabinet 

DK-518 Desk Cung cấp nơi chứa giấy hoặc các vật tư khác

GIẤY ĐẦU RA
FS-533 Inner finisher Dập ghim 50 tờ, sức chứa tối đa 500 tờ

MK-602 Mount kit Bộ lắp đặt cần thiết cho FS-533

PK-519 Punch kit for FS-533 Bộ phận đục 2/4 lỗ, tự động chuyển

Dập ghim 50 tờ hoặc 48 tờ + 2 tờ bìa (lên tới 209 gsm)FS-539(SD) Stapler finisher

Sức chứa tối đa 3.200 tờ

FS-539SD Booklet finisher Dập ghim 50 tờ; đóng sách 20 tờ hoặc 19 tờ + 1 tờ bìa
(lên tới 209 gsm), Sức chứa tối đa 2.200 tờ

FS-539SD Tri-fold Tối đa 3 tờ. Dung lượng giấy ra: Tối đa 30 tờ; 
Không giới hạn (thiếu khay)

PK-524 Punch kit for FS-539(SD) Đục 2/4 lỗ; Tự động chuyển

RU-514 Relay unit Để lắp đặt FS-539(SD) (Tối đa 100 tờ giấy ra)

JS-506 Job separator Tách các bản fax in ra...

MK-603 Mount kit Cần thiết cho lắp đặt FS-533 / JS-506

/

A5-A3; 60-256 gsm

Phân bộ; Nhóm; Chia bộ; Dập ghim; Đục lỗ; 
Gập đôi; Gập ba; Tạo sách

AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta 
Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); 
Mobile Authen ca on and Pairing (iOS/Android); WiFi 
Direct.

1

1

2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG QUÉT
Tốc độ quét (đơn sắc/màu)
(Với DF-633)

600dpi: 1 mặt: 30/30 trang/phút, 2 mặt: 14/14 trang/phút

300dpi: 1 mặt: 55/55 trang/phút, 2 mặt: 20/20 trang/phút

Các Tính năng quét1 Quét vào email (Scan-to-Me); Quét vào SMB (Scan-to-Home);  

Quét vào FTP; Quét vào Box; Quét vào USB; Quét vào WebDAV;  

Quét vào URL; Quét TWAIN.

Định dạng file1 JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF;  

XPS; Compact XPS; PPTX 

Tùy chọn: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b;  

Searchable DOCX/PPTX/XLSX

Danh bạ quét1 2 000 + 100 (địa chỉ + nhóm); LDAP support

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG SAO CHỤP
Công nghệ hình ảnh Laser

Công nghệ mực Simitri® HD polymerised toner

Tốc độ sao chụp/in (A4)
(Đơn sắc/Màu)

1 mặt: C287i: 28/28 trang/phút, C227i: 22/22 trang/phút

 2 mặt: C287i: 25/25 trang/phút, C227i: 22/22 trang/phút

Tốc độ đảo mặt tự động (A4) 
(Đơn sắc/Màu)

C287i: 28/28 trang/phút
C227i: 22/22 trang/phút

 A4; (Đơn sắc/Màu); (C287i, C227i)
6,8 giây / 8,4 giây

Thời gian sấy (Đơn sắc/Màu) Dưới 20 giây3

Độ phân giải sao chụp 600 x 600 dpi

Độ sâu hình ảnh 256 mức

Sao chụp liên tục 1 - 9 999

Khổ bản gốc A5 - A3; Khổ tùy chọn

Phóng to/Thu nhỏ 25 - 400% (0,1% mỗi bước); Phóng thu tự động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG FAX1 (TÙY CHỌN)
Tiêu chuẩn Fax Super G3

Truyền Fax Tương tự; i-Fax; i-Fax màu; IP-Fax

Độ phân giải Fax Lên đến 600 x 600 dpi

Phương thức nén Fax MH; MR; MMR; JBIG

Tốc độ truyền Fax Lên đến 33,6 Kbps

Danh bạ Fax 1 000 địa chỉ + 200 nhóm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHỨC NĂNG USER BOX
Tài liệu có thể lưu 200 trang

Tài liệu có thể lưu1 Lên đến 3 000 tài liệu hoặc 10 000 trang

Loại user boxes Công cộng; Cá nhân (với mật khẩu hoặc chứng thực);  

Nhóm (với chứng thực)

 Loại boxes hệ thống1 In bảo mật; In PDF mã hóa; Nhận Fax, Fax polling 

CÁC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG1

Các chức năng bảo mật1

 

 

Các chức năng bảo mật1

(Tùy chọn)
Chống virus quét theo thời gian thực (Bitdefender®); 

Bảo vệ sao chụp (Bảo vệ sao chụp, Mật khẩu sao chụp)

Tài khoản sử dụng1

Chức năng tài khoản sử dụng
(Tùy chọn)

Chứng thức bằng sinh trắc học (Quét vân tay);  

Chứng thực bằng thẻ ID (Đầu đọc thẻ);  

Chứng thực bằng thiết bị di động (Android/iOS)

Phần mềm -

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

/

ISO 15408 HCD-PP Tiêu chí chung (trong đánh giá); Lọc 

IP và chặn cổng; SSL2;  mạng SSL3 và TLS1.0 /  

1.1 / 1.2; Hỗ trợ IPsec; Hỗ trợ IEEE 802.1x; Xác thực 

người dùng; Nhật ký xác thực; In an toàn; Kerberos; 

Ghi đè đĩa cứng1 (8  chuẩn); Mã hóa dữ liệu đĩa  

cứng1 (AES 256); Dữ liệu bộ nhớ tự động xóa; Nhận fax 

bảo mật; In mã hóa dữ liệu người dùng.

Directory (tên người dùng + mật khẩu + e-mail + thư 
mục SMB); Định nghĩa truy cập chức năng người dùng

PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data 
Administrator; PageScope Box Operator; PageScope 
Web Conne

1 Cần có thêm EM-907
2 Cần có thêm EM-907 và FK-513
3 Thời gian sấy có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng

- Tất cả các thông số kỹ thuật được đề cập đến với giấy khổ A4, định lượng 80 g/m².
- Sự hỗ trợ và sẵn có của các thông số kỹ thuật và chức năng được liệt kê khác nhau tùy thuộc vào hệ điều 
hành, ứng dụng và giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống.
- Tuổi thọ đã nêu của mỗi vật tư tiêu hao dựa trên các điều kiện hoạt động cụ thể như độ phủ của trang 
đối với một kích thước trang cụ thể (độ phủ 6% của A4). Tuổi thọ thực tế của từng vật tư tiêu hao sẽ tùy 
thuộc vào việc sử dụng và các biến số in khác bao gồm độ phủ trang, kích thước trang, loại vật liệu in,  
khác nhau in liên tục hoặc gián đoạn, nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh.
 - Một số hình ảnh minh họa sản phẩm có phụ kiện tùy chọn.
- 
thông báo trước.
- Tất cả các thông tin nêu trong tài liệu là chính xác tại thời điểm in và có thể thay đổi mà không cần báo 
trước.
- Tất cả các tên thương hiệu và sản phẩm có thể là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của chủ sở 
hữu tương ứng và đã được thừa nhận.

Quét để thêm thông tin !

Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 2, Pearl 5 Tower, Số 05 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam l SĐT: + 84 (028) 3915 4242

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam l SĐT: + 84 (024) 3776 7023

Văn phòng đại điện Đà Nẵng:  | SĐT: + 84 (023) 6730 4243

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ Hải Phòng:  | SĐT: +84 (0) 961 420 750

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ Bình Dương: Chung cư Phúc Đạt Connect, Phường Phú Lợi, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | SĐT: + 84 (028) 3915 4242 ext. 125

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ Đồng Nai: Phòng số 5, Tầng 2, Trung Tâm Điều Hành Khu Công Nghiệp Long Đức Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Bình An , Tỉnh Đồng Nai

Email: marketing.vietnam@konicaminolta.com l Website: www.konicaminolta.vn/vn-vi/ l Facebook: Konica Minolta Việt Nam

Tòa nhà Đỗ Gia, Tầng 5, 685 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Phòng 401, Lầu 4, Tòa nhà 19, Điện Biên Phủ, Phường Gia Viên, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

NHÀ PHÂN PHỐI UỶ QUYỀN KONICA MINOLTA VIỆT NAM 




